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Khi sắc uẩn mất đi thì tất cả các uẩn khác cũng mất đi, sẽ tan rã
không còn một thủ uẩn nào hay một pháp nào thường còn (hay gọi là
linh hồn). Năm thủ uẩn đều có tầng số nghiệp lực hấp dẫn riêng biệt
của mỗi uẩn đó và khi tan rã thì uẩn nào sẽ bị nghiệp lực hấp dẫn của
uẩn ấy chiêu cảm và đồng nhất.

Thích Quang Hạnh 

Câu hỏi: Sau khi chết sinh học, còn uẩn nào hoạt động không? Tưởng
thức còn hoạt động không?

Trả lời: Như chúng ta đã biết, tất cả chúng sinh đều sinh ra từ nhân quả, sống
trong nhân quả và cuối cùng cũng trở về lại với nhân quả, vì chúng sinh vô
minh, si ám, liệt tuệ nên luôn bị cuốn vào cơn lốc của năm bộc lưu (tham, sân,
si, mạn, nghi), đó nghiệp lực hấp dẫn không những chi phối những loài hữu tình
mà ngay cả loài vô tình cũng bị chi phối, không những loài có sự sống mà ngay
cả những gì không có sự sống trong càn khôn vũ trụ này cũng đều bị chi phối
bởi vì nó có tính vô thường, sinh diệt và biến hoại.

Vạn pháp không tự sinh ra và cũng không tự mà biến hoại và mất đi, vì vạn
pháp không có tự tính, không có tự tướng, không có bản tính, không có bản
tướng, không có ngã tính và cũng có ngã tướng. Vạn pháp trong nhân sinh
quan, trong thế giới quan và trong vũ trụ quan được sinh khởi và kiến tạo đều
được kết hợp bởi các yếu tố nhân duyên trùng trùng điệp điệp, khi các yếu tố
nhân duyên ấy có cùng tần số với nhau cùng nằm trong quỹ đạo của nghiệp lực
hấp dẫn, do vậy mà vạn pháp đã có mặt, sự sống được thiết lập tạo nên các giá
trị của thế giới quan và thế giới của thức (đó là thức uẩn và tưởng uẩn), hai uẩn
này có công năng thiết lập ra các tầng số nghiệp có tính hấp dẫn để đi vào tính
hấp dẫn của guồng máy nhân quả.
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Sự liên quan giữa các tầng số nghiệp lực của nhân sinh quan tương tác với tầng
số nghiệp lực của thế giới quan, tầng số nghiệp lực của thế giới quan tương tác
với tầng số nghiệp lực của vũ trụ quan, sự tương tác này được xảy ra không thể
đo đếm và nghĩ lường, nó vượt ra ngoài sự phạm trù của không gian và thời
gian.

Tầng số nghiệp lực hấp dẫn của nhân sinh quan luôn luôn có trong tầng số
nghiệp lực hấp dẫn của thế giới quan và cũng vậy tầng số nghiệp lực hấp dẫn
của thế giới quan luôn luôn có trong tầng số nghiệp lực hấp dẫn của vũ trụ quan
và ngược lại, như vậy qua đó cho chúng ta thấy được rằng các tầng số nghiệp
lực hấp dẫn ấy đều có chung một tầng số nghiệp lực hấp dẫn chung (không có
một, không có hai đó là chân lý bất nhị của vạn pháp). Tầng số nghiệp lực hấp
dẫn chung ấy đó là guồng máy "môi trường của nhân quả", "môi trường của vô
thường" và "môi trường của vô ngã".

Thức uẩn và tưởng uẩn là hai uẩn trong năm uẩn (sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn,
hành uẩn và thức uẩn), năm yếu tố thủ uẩn này là năm yếu tố thiết lập ra tầng
số để kết hợp với các tầng số nhân duyên tương xứng để kiến tạo ra các pháp
hiện hữu trong đó có pháp nhân sinh quan, pháp thế giới quan và pháp vũ trụ
quan.
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Năm thủ uẩn này là năm yếu tố của môi trường nghiệp lực hấp dẫn của môi
trường nhân quả, môi trường của vô thường và môi trường của vô ngã, các môi
trường này tác động và kết hợp với tứ đại (đất, nước, gió và lửa) của từng môi
trường thái dương hệ trong càn khôn vũ trụ để vạn pháp được sinh ra và hiện
hữu có mặt, pháp ấy có đầy đủ các yếu tố của năm thủ uẩn (sắc uẩn, thọ uẩn,
tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn).

Các pháp có năm thủ uẩn này đều có tính không đồng nhất, có pháp năm thủ
uẩn đều hoạt động một cách logic và sung mãn (như yếu tố con người), có pháp
thức uẩn hoạt động kém (như yếu tố của loại thú) nhưng trong yếu tố của loài
thú thì thức uẩn của mỗi loài cũng không đồng nhất với nhau, ngoài ra có những
pháp thức uẩn của loài ấy hoạt động rất kém (đó là yếu tố của loài thảo mộc),
nói như vậy thì các yếu tố những loài mà thức hoạt động kém như vậy thì liệu
nó có đủ điều kiện để nghiệp lực hấp dẫn chi phối hay không? Chúng ta nên biết
rằng công năng và sự vận hành của năm thủ uẩn (sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn,
hành uẩn và thức uẩn) này nó phải có tính cân bằng các tầng số của mỗi uẩn,
nếu nó không có tính cân bằng thì pháp ấy sẽ bị hoại diệt. Vậy các yếu tố của
những loài mà thức uẩn hoạt động kém thì lấy uẩn nào để cân bằng tầng số cho
nó? Đây là vấn đề mấu chốt và rất quan trọng trong sự nhận thức của chúng ta
khi bàn luận về các thế giới quan, trong đó kể đến "Dục giới quan" "sắc giới
quan" và "vô sắc giới quan".

Tất cả các yếu tố của các loài mà thức uẩn hoạt động kém trong đó có yếu tố
con người thì hệ quả tất yếu để cân bằng tầng số nghiệp của năm thủ uẩn này
là tưởng uẩn sẽ có công năng cân bằng, vì thức làm chủ, thức tạo tác, thức dẫn
đầu các pháp. Cho nên bất cứ loài hữu tình nào mà thức uẩn hoạt động kém và
rất kém thì ngay đó tính năng của tưởng uẩn sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, sung
mãn hơn để cân bằng cho sự yếu kém của thức uẩn, tính năng của thức phải
luôn luôn hoạt động xuyên suốt không được ngưng nghỉ, nếu một trong hai thức
uẩn này mà ngừng hẳn thì năm thủ uẩn này tan rã ngay lập tức, ý thức uẩn
hoạt động kém thì tưởng thức uẩn phải hoạt động vượt trội để bổ sung lực
nghiệp, nếu ý thức uẩn ngừng hoạt động (đó là trạng thái ngủ) thì tưởng thức
uẩn phải thay thế (đó là trạng thái chiêm bao mộng mị), chúng ta nên nhớ năm
thủ uẩn mà bị tưởng thức uẩn chi phối thì tất cả các uẩn còn lại đều là tưởng
(sắc tưởng uẩn, thọ tưởng uẩn, tưởng tưởng uẩn, hành tưởng uẩn và thức tưởng
uẩn). Qua đó cho chúng ta thấy rằng giữa hai thức đều có sự liên quan tới nhau
một cách logic và cũng có yếu tố chân lý "bất nhị", trong tưởng thức uẩn, ý thức
uẩn cũng có mặt, trong ý thức uẩn thì cũng có tưởng thức uẩn có mặt, trong hai
thức này hoạt động tuy riêng biệt nhưng vẫn cùng chung một thức đó là "thức
vô minh. Tưởng thức uẩn vô minh và thức uẩn vô minh này Đức Phật gọi chung
nó là "tưởng tri" còn khi bàn luận về ý thức của "liễu tri" thì là một vấn đề khác
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trong một tư duy khác nó nằm khỏi sự phạm trù trong tư duy này.

Khi chúng ta có cái nhìn thật tri về năm thủ uẩn thì chúng ta phải biết bản chất
của nó vẫn là vô ngã pháp, không có pháp nào là nó, là của nó và bản ngã của
nó, năm thủ uẩn này tuy có năm yếu tố thủ uẩn riêng biệt nhưng vẫn cùng một
môi trường nghiệp lực hấp dẫn của nhân quả, của vô thường và của vô ngã,
không có uẩn nào tự hoạt động riêng biệt mà không có các uẩn còn lại chi phối
và tương tác.

Bởi vì tính vô ngã của mỗi uẩn đều đồng nhất với nhau, có nghĩa là mỗi uẩn
không có bản ngã, không có tự tính, uẩn này có mặt thì uẩn kia cũng có mặt,
uẩn này không có mặt thì uẩn kia cũng không có mặt. Sắc uẩn sinh khởi và có
mặt thì thọ, tưởng, hành, thức uẩn cũng sinh khởi và có mặt, sắc uẩn hủy diệt
và không có mặt thì thọ, tưởng, hành, thức uẩn cũng hủy diệt và không có mặt,
qua đó chúng ta thấy thật tri rằng nếu trong năm thủ uẩn này thiếu đi một uẩn
thì bốn uẩn kia sẽ bị hủy diệt và không có mặt hay nói một cách khác rằng
thiếu đi một thủ uẩn thì năm thủ uẩn này không có mặt, đó là bản tính vô ngã
của vạn pháp, pháp này có, pháp kia có, pháp này diệt, pháp kia diệt.
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Chúng ta có một ví dụ nhỏ cho tính vô ngã của một pháp, khi ta thấy có một ấm
trà trước mặt, bây giờ chúng ta bắt đầu tư duy về nó, để có được một ấm trà
không phải bản chất của nó đã có sẵn hiện hữu cố định trước mắt ta, muốn có
được một ấm trà thơm ngon không phải nó tự nơi nào hiện ra hay ở trên trời rơi
xuống, mà chúng ta biết rằng muốn có được một ấm trà thì phải có đầy đủ các
yếu tố nhân duyên của các pháp phù hợp và tương ứng thì ấm trà này mới có
mặt, mới hiện hữu, chúng ta biết rằng để có được một ấm trà thì trước hết ta
phải có trà, có nước đun sôi, có ấm trà và có người pha chế, nhờ có các yếu tố
nhân duyên phù hợp tương ưng thì ấm trà thơm ngon này mới có mặt, vậy
chúng ta có một phép thử rằng nếu không có trà, chỉ có nước đun sôi, có ấm trà
và có người pha chế thì liệu ấm trà thơm ngon này có mặt hay không? Hay
chúng ta có trà, không có nước đun sôi, có ấm trà và có người pha chế liệu ấm
trà thơm ngon này có mặt hay không? Hay có trà, có nước đun sôi, không có ấm
trà, có người pha chế, thì liệu ấm trà thơm ngon này có mặt hay không? Hay là
có trà, có nước đun sôi, có ấm trà, không có người pha chế, thì liệu ấm trà thơm
ngon này có mặt hay không? Tất nhiên rằng nếu thiếu đi một nhân duyên và
một pháp để có được một ấm trà thì sẽ không bao giờ có được một ấm trà và nó
không bao giờ có mặt, như vậy để có được một ấm trà thì phải có đầy đủ các
yếu tố nhân duyên phù hợp thì ấm trà có mặt và ngược lại nếu thiếu đi một yếu
tố nhân duyên phù hợp thì ấm trà không có mặt, vậy lấy gì để nói rằng ấm trà
là tự ngã! Ta là ấm trà hay ấm trà là ta! Muốn có một pháp sinh khởi và hiện
hữu thì pháp ấy phải nương tựa vào các pháp khác để có mặt và ngược lại cũng
vậy một pháp nào muốn hủy diệt thì pháp ấy phải nương tựa vào các pháp khác
để mà biến mất không còn có mặt và hiện hữu.

Năm thủ uẩn mà chúng ta đang nói đến bản chất của nó cũng vô ngã pháp, nó
cũng không có tự tính, nó phải nương tựa các uẩn khác lẫn nhau để có mặt và
ngược lại nó cũng nương tựa các uẩn khác lẫn nhau mà biến mất. Sắc uẩn (sắc
sinh học) do bốn yếu tố của tứ đại mà có mặt (đất, nước, gió, lửa), có sắc sinh
khởi và hiện hữu thì các uẩn lần lượt sinh khởi, thọ, tưởng, hành, thức uẩn sinh
khởi và hiện hữu, ngược lại khi sắc (sinh học) hủy diệt và biến mất thì lần lượt
các uẩn khác cũng hủy diệt và biến mất.

Như vậy chứng tỏ rằng nếu mất đi một thủ uẩn thì không còn một thủ uẩn nào
còn và tồn tại, thân xác của chúng sinh là do năm thủ uẩn hoạt động mà có mặt
và mất đi.

Bây giờ chúng ta liên hệ thân xác này với ví dụ ở trên là yếu tố của ấm trà thơm
ngon, thì chúng ta thấy rằng nếu có sắc uẩn, không có thọ uẩn, có tưởng uẩn,
có hành uẩn, có thức uẩn, vậy liệu thân xác này có mặt hay không?
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Hay có sắc uẩn, có thọ uẩn, không có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn, vậy
liệu thân xác này có mặt hay không?

Hay có sắc uẩn, có thọ uẩn, có tưởng uẩn, không có hành uẩn, thì liệu thân xác
này có mặt hay không? Còn nữa có sắc uẩn, có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành
uẩn, không có thức uẩn, thì liệu thân xác này có mặt hay không?

Chắc chắn rằng nếu thiếu đi một thủ uẩn thì thân xác này không có mặt và
chúng ta cũng hiểu rằng nếu thiếu đi một thủ uẩn thì không có một thủ uẩn nào
có mặt.

Như vậy, đã quá rõ ràng cho chúng ta thấy rằng khi sắc uẩn (sinh học) không
còn thì không còn thủ uẩn nào tồn tại và có mặt, tất cả đều biến mất và không
có mặt. Khi sắc uẩn mất đi thì tất cả các uẩn khác cũng mất đi sẽ tan rã không
còn một thủ uẩn nào hay một pháp nào thường còn (hay gọi là linh hồn). Năm
thủ uẩn đều có tầng số nghiệp lực hấp dẫn riêng biệt của mỗi uẩn đó và khi tan
rã thì uẩn nào sẽ bị nghiệp lực hấp dẫn của uẩn ấy chiêu cảm và đồng nhất.

Ghi chú: Những trao đổi, lập luận, quan điểm thể hiện chính kiến, cách hành
văn và tư duy riêng của tác giả. Tạp chí NCPH đăng tải để rộng đường trao đổi,
mang tính học thuật, phục vụ công tác nghiên cứu triết học Phật giáo. Tiêu đề
(*): Do BBT Tạp chí NCPH đặt
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